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Chỉ 
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làm

Họ và tên Ngày sinh Nữ

1 Khoa Công nghệ
Bm Kỹ thuật Điện 2 Tiến sĩ Giảng viên Nguyễn Hoàng Vũ 20/12/1990 90 90 x

Trần Trọng Hiếu 05/01/1983 90 90 x

Đỗ Thị Trà My 05/10/1995 x 85 85

Bm Công nghệ Hóa học 1 Tiến sĩ Giảng viên Nguyễn Việt Nhẩn Hòa 20/11/1988 x 85 85 x

Bm Kỹ thuật Thủy lợi 1 Thạc sĩ Giảng viên Trần Thị Thu Trúc 25/02/1992 x 83 83 x

Bm Kỹ thuật Xây dựng 1 Thạc sĩ Giảng viên Nguyễn Châu Hoàng Huy26/11/1995 83 83 x

Bm Quản lý Công nghiệp 3 Thạc sĩ Giảng viên Võ Thị Kim Cúc 20/06/1997 x 83 83 x

2 Khoa CNTT&TT

5 Thạc sĩ Giảng viên Trần Công Nghị 01/09/1990 94.7 94.7 x

Hoa Lý Cương 15/01/1990 Vắng Vắng Vắng

1 Đại học Trợ giảng Trần Minh Khôi 24/02/1998 90.3 90.3 x

Bm Công nghệ phần mềm 4 Thạc sĩ Giảng viên Ông Thị Mỹ Linh 25/10/1982 x 90.3 90.3 x

3 Khoa KHCT

Trần Trương Gia Bảo 27/02/1994 84.3 84.3 x

Trần Minh Nhật 24/4/1994 61 61

Lê Minh Sơn 14/10/1989 53.6 5 58.6 Học viên tốt nghiệp đào tạo 
sĩ quan dự bị

Lê Trúc Phương 27/02/1995 Vắng Vắng Vắng
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STT Đơn vị dự tuyển 

Yêu cầu tuyển dụng Thông tin người đăng ký dự tuyển Điểm 
phỏng 

vấn vòng 
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Ghi chú

Bm Tự động hóa 1 Thạc sĩ Giảng viên

Bm Công nghệ thông tin 

Bm Lịch sử ĐCSVN & 
Tư tưởng HCM

1 Giảng viênThạc sĩ
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Bm Kinh tế Chính trị & 
CNXHKH

1 Thạc sĩ Giảng viên Nguyễn Thúy Phương 01/11/1996 x Vắng Vắng Vắng

4 Khoa KHTN

Trần Thị Trang Thanh 14/5/1982 x 83.8 83.8 x

Nguyễn Hoàng Phúc 20/08/1997 67.3 67.3

Nguyễn Quốc Cường 25/07/1997 53.3 53.3

5 Khoa KHXH&NV

Bm Ngữ văn 2 Thạc sĩ Giảng viên Võ Thanh Dũ 26/12/1992 48.3 48.3

6 Khoa MT&TNTN

Bm Tài nguyên đất đai 1 Tiến sĩ Giảng viên Phan Chí Nguyện 15/7/1988 95 95 x

7 Khoa Nông nghiệp
Bm Sinh lý Sinh hóa 1 Thạc sĩ Kỹ sư Lê Thị Hoàng Yến 01/8/1989 x 95 95 x

Bm Bảo vệ Thực vật 1 Thạc sĩ Kỹ sư Đào Thị Hồng Xuyến 20/01/1979 x 93 93 x

Bm Khoa học Cây trồng 2 Tiến sĩ Giảng viên Trần Hữu Phúc 13/01/1978 92 92 x

Chuyên viên Lương Nhân 16/12/1997 89 2.5 91.5 x Hoàn thành nghĩa vụ tham 
gia công an nhân dân

Chuyên viên Lữ Thái Trân 04/3/1989 79 79

8 Khoa PTNT

Nguyễn Thanh Đạt 01/01/1982 90 90 x

Châu Quốc Mộng 10/04/1986 76.5 76.5 x

Lê Văn Lên 12/02/1988 65 65

Nguyễn Huỳnh Long 30/05/1993 61 61

Lê Thị Mỹ Hoa 24/07/1993 x Vắng Vắng Vắng

9 Khoa Sư phạm

Bm Sinh học 1 Cao đẳng Kỹ thuật viên

Văn phòng 1 Đại học

Bm Kỹ thuật nông nghiệp 2 Đại học Kỹ sư
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Bm Sư phạm Hóa học 1 Tiến sĩ Giảng viên Huỳnh Gia Bảo 01/09/1981 72.8 72.8 x

Bm Sư phạm Vật lý 1 Tiến sĩ Giảng viên Lâm Tú Ngọc 13/10/1984 x 67.9 67.9 x

Bm Sư phạm Sinh học 1
Tiến sĩ/
Nghiên 
cứu sinh

Giảng viên Nguyễn Thị Kiều Tiên 07/01/1988 x 49.3 49.3

10 Khoa Thủy sản

Bm Kỹ thuật nuôi Hải sản 1 Thạc sĩ Kỹ sư Lê Văn Thông 26/5/1979 97 97 x

Bm Bệnh học Thủy sản 1 Tiến sĩ Giảng viên Nguyễn Bảo Trung 13/8/1990 91.25 91.25 x

11 TT. BDNVSP

Chuyên viênĐặng Thị Kim Liên 15/6/1983 x 80 80 x

Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Như 06/10/1988 x Vắng Vắng Vắng

12 Phòng HTQT

Phan Thị Quí Anh 15/08/1993 x 70 70 x

Huỳnh Ngọc Hường 05/07/2000 x 69 69

Trần Thị Anh Thư 05/02/2000 x 62 62

Huỳnh Châu Anh Khoa 07/11/1985 55 55

Ngô Thị Cẩm Vân 24/03/1999 x 50 50

Cam Hoàng Yến 03/5/1997 x 50 50

Lê Thị Thảo Phương 11/10/1992 x 40 40

Mai Thị Ngọc Thùy Anh 16/12/1997 x 18 18

Phạm Lê Thu Dung 27/09/2000 x Vắng Vắng Vắng

Võ Thị Lệ Chi 26/8/1996 x Vắng Vắng Vắng

Lê Thị Thanh Long 19/8/1985 x Vắng Vắng Vắng

Lâm Ngọc Yến Thư 24/09/1992 x Vắng Vắng Vắng

Văn phòng 1 Đại học

Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên
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13 Tạp chí Khoa học, Trường ĐHCT

Triệu Trường Thọ 10/10/1998 30.3 5 35.3 Dân tộc thiểu số

Trần Thị Bảo Trang 28/06/1999 x Vắng Vắng Vắng
Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên


